Họ và tên: …………………………………				Lớp: 3......
[bookmark: _GoBack]PHIẾU LUYỆN TIẾNG VIỆT – TUẦN 21
A. TRẮC NGHIỆM
I. Đọc:
YẾT KIÊU 
Ngày xưa, có một người tên là Yết Kiêu làm nghề đánh cá. Yết Kiêu có sức khỏe hơn người, không ai địch nổi. Đặc biệt, Yết Kiêu có tài bơi lội. Mỗi lần xuống nước bắt cá, ông có thể ở dưới nước luôn sáu, bảy ngày mới lên.
Hồi ấy, giặc ngoại xâm mang 100 thuyền lớn theo đường biển vào cướp nước ta. Nhà cua rất lo sợ, cho sứ giả đi khắp nơi tìm người tài giỏi ra đánh giặc. Yết Kiêu đến tâu vua:
- Tôi tuy tài hèn sức yếu nhưng xin quyết tâm đánh giặc cứu nước.
Vua hỏi:
- Nhà ngươi cần bao nhiêu người? Bao nhiêu thuyền bè?
- Tâu bệ hạ, chỉ một mình tôi cũng đủ.
Vua cho một đội quân cùng đi với ông để đánh giặc. Ông bảo quân lính sắm cho ông một cái khoan, một cái búa rồi một mình lặn xuống đáy biển, tiến đến chỗ thuyền giặc, tìm đúng đáy thuyền, vừa khoan vừa đục. Ông làm rất nhanh, rất nhẹ nhàng, kín đáo, thuyền giặc đắm hết chiếc này đến chiếc khác. Thấy thế, giặc sợ lắm, chúng đành vội vã quay thuyền về, không dám sang cướp nước ta nữa.
(Theo Nguyễn Đổng Chi)
II. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Nhân vật Yết Kiêu có những đặc điểm gì nổi bật?
A. Sức khỏe hơn người, có tài bơi lội.
B. Sức khỏe hơn người, có tài bắt cá.
C. Sức khỏe hơn người, đánh cá giỏi.
Câu 2: Vì sao Yết Kiêu đến tâu vua xin được đi đánh giặc?
A. Vì ông có sức khỏe hơn người, không ai địch nổi.
B. Vì ông có tài ở dưới nước sáu, bảy ngày mới lên.
C. Vì ông có lòng quyết tâm đánh giặc cứu nước.
Câu 3: Yết Kiêu làm cách nào để phá tan thuyền giặc?
A. Lặn xuống nước, đục thủng đáy thuyền.
B. Lặn xuống nước, đục thủng mạn thuyền.
C. Lặn xuống nước, đục thủng đuôi thuyền.
Câu 4: Dòng nào dưới đây nêu đúng và đủ hai yếu tố cơ bản giúp Yết Kiêu thắng giặc?
A. Tài bơi lội và đục thuyền; sức khỏe vô địch.
B. Tài bơi lội và đục thuyền; quyết tâm đánh giặc.
C. Quyết tâm đánh giặc; sức khỏe không ai địch nổi.
Câu 5: Bộ phận nào dưới đây trả lời cho câu hỏi “Làm gì?” trong câu “Vua cho một đội quân cùng đi với ông để đánh giặc.”?
A. để đánh giặc
B. cùng đi với ông để đánh giặc
C. cho một đội quân cùng đi với ông để đánh giặc
Câu 6: Dòng nào dưới đây nêu đúng 6 từ chỉ hoạt động, trạng thái trong câu “Ông bảo quân lính sắm cho ông một cái khoan, một cái búa rồi một mình lặn xuống đáy biển, tiến đến chỗ thuyền giặc, tìm đúng đáy thuyền, vừa khoan vừa đục”?
A. bảo, sắm, lặn, tiến, búa, đục
B. bảo, sắm, lặn, tiến, tìm, đục
C. bảo, sắm, lặn, tiến, tìm, đúng

B. TỰ LUẬN
Câu 1: Tìm và viết 2 từ ngữ có thể thay thế cho từ ngữ được gạch dưới trong câu “Hồi ấy, giặc ngoại xâm mang 100 thuyền lớn theo đường biển vào cướp nước ta.” 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Câu 2: Vì sao Yết Kiêu tự tin chỉ cần một mình có thể đánh giặc dù chúng có hàng trăm thuyền lớn?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Câu 3: Theo em, người học sinh cần phải làm gì để đóng góp sức mình vào công cuộc bảo vệ và dựng xây Tổ quốc?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Câu 4: Hãy viết 1 câu nói lên suy nghĩ của em về Yết Kiêu:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

